
□ Xác nhận địa điểm sơ tán

□ Kiểm tra lửa và khóa cửa

□Mang theo túi đựng vật 

dụng cần thiết đi sơ tán

□Mặc quần áo và đi giày

dép thoải mái khi đi sơ tán

Các điểm cần lưu ý

●Kiểm tra bản đồ nguy cơ

Độ ngập sâu (Lũ lụt)：

●Xác nhận địa điểm sơ tán

Cần xác nhận trước địa điểm và thời gian 
cần thiết để sơ tán. (Nếu có thể đảm bảo 
an toàn tại nhà và không cần phải sơ tán 
thì không cần điền mục này).

Điểm đến sơ tán：

Thời gian cần thiết để sơ tán：

●Chuẩn bị trước

Việc sơ tán hoàn thành tại đây

●Thời điểm bắt đầu sơ tán
●Cách thức thu thập thông 

tin sơ tán

●Hãy bắt đầu sơ tán ngay lập tức nếu bạn

chưa sơ tán.

●Nếu chạy ra ngoài trở nên nguy hiểm 

thì hãy đảm bảo an toàn bằng cách ở 
lại trong tòa nhà.

□ Trường hợp người cao tuổi, người 

khuyết tật, trẻ nhỏ cần thời gian để 
sơ tán

Có nguy cơ sạt lở đất đá  □Có □Không

□ Ngoài những đối tượng trên

(Chuẩn bị sơ tán ở cấp độ Cấp độ 
cảnh giác 3)

Hãy tạo Lịch trình cá nhân
Lịch trình cá nhân là một bản kế hoạch sơ tán sắp xếp theo chuỗi thời gian các hành động phòng chống 
thiên tai mà mọi người nên thực hiện trước khi các cơn bão và mưa lớn ập đến. 
Hãy kiểm tra những rủi ro thiên tai có thể xảy ra xung quanh mình và xác định thời gian sơ tán, điểm 
đến sơ tán cũng như những vật dụng cần thiết phải mang theo, v.v.

□ Thư từ Thành phố Hakusan

□ Đài phát thanh phòng chống

thiên tai

□ Trang web của Hakusan-shi

□ Kênh liên lạc Line của 

Hakusan-shi

□ Kiểm tra dự báo thời tiết trên 

TV, v.v.

□ Xác nhận địa điểm sơ tán và 

tuyến đường sơ tán

□ Kiểm tra đồ đạc sơ tán

cần thiết 

□ Chuẩn bị các loại thuốc mang

theo

□ Sạc điện thoại di động

Trong trường hợp thiên tai, vì có khả năng nhiều người tập trung tại nơi trú ẩn, vui lòng xem xét các điểm sau:
(1) Xem xét việc đảm bảo các nơi an toàn khác ngoài nơi trú ẩn theo quy định, ví dụ nhà của người thân hoặc bạn bè.
(2) Nếu có thể đảm bảo an toàn tại nhà, hãy xem xét tùy chọn trú ẩn tại nhà (như lên tầng 2 để trú ẩn chẳng hạn).

Có nguy cơ ngập lụt □Có □Không

Xem xét việc sơ tán.
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Độ ngập sâu 

(Ngập úng nội đô)：

Có nguy cơ xảy ra sóng
thần và triều cường □Có □Không

m

m

●Điểm cần chú ý khi sơ tán

Bản đồ nguy cơ ngập lụt 
có thể được xem tại đây
(Trang chủ thành phố 
Hakusan)

Phòng quản lý nguy hiểm, Ban tổng vụ, Thành phố Hakusan TEL: 076-274-9536 FAX: 076-274-9535

Lịch Trình Cá Nhân của................. Ngày tạo: ngày     tháng     năm    /
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Thông tin khí tượng, sơ tán

<Cấp độ cảnh giác 1>
Thông tin cảnh báo sớm

Thông tin khí tượng

<Cấp độ cảnh giác 2>
Cảnh báo mưa lớn, lũ lụt

Thông tin khí tượng

○Cảnh báo về mưa lớn và lũ

○Thông tin cảnh giác lũ tràn...v.v.

<Cấp độ cảnh giác 3>
Sơ tán người cao tuổi, v.v…

Thông tin sơ tán do Thành phố ban hành

○Thông tin cảnh giác tai họa sạt 

lở đất

○Thông tin nguy hiểm lũ tràn...v.v.

<Cấp độ cảnh giác 4>
Chỉ thị lánh nạn

Thông tin sơ tán do Thành phố ban hành

○Cảnh báo đặc biệt mưa to

○Thông tin phát sinh lũ tràn...v.v.

<Cấp độ cảnh giác 5>
Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp

Thông tin sơ tán do Thành phố ban hành

Chuẩn bị và xác nhận sơ tán

Khi <Cấp độ cảnh giác 3> 
được đưa ra

Khi <Cấp độ cảnh giác 4> 
được đưa ra



Các Nơi Sơ Tán

◆Nơi sơ tán cấp một: Nơi sơ tán do khu phố chỉ định

　Là nơi tập trung (như nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc công viên) được sử dụng

để xác nhận tình trạng an toàn của người dân, số lượng người đã sơ tán, cũng

như kiểm tra tình hình thiệt hại trong trường hợp xảy ra thiên tai tại từng khu

phố.

　Vì nơi sơ tán cấp một do khu phố quy định, nên có thể thay đổi tùy theo quyết

định của khu phố.

◆Nơi sở sơ tán cấp hai: Nơi sơ tán do thành phố chỉ định

　(nơi sơ tán chỉ định)

　Là cơ sở dành cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai không thể tiếp tục

sinh sống tại nhà do hư hại… và cần phải sơ tán trong thời gian tương đối dài.

　Các trung tâm cộng đồng, trường học và nhà thi đấu thể thao trong thành

phố được chỉ định làm nơi sơ tán này.

◆Nơi sơ tán khẩn cấp chỉ định: Nơi sơ tán do thành phố chỉ định

　Là nơi sơ tán khẩn cấp để tránh khỏi nguy hiểm trong trường hợp thiên

tai đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra.

　Tùy theo loại thiên tai như sóng thần, lũ lụt, sạt lở đất v.v., nơi sơ tán phù

hợp có thể khác nhau, vì vậy cần chú ý lựa chọn đúng địa điểm.

◆Nơi sơ tán tự nguyện: Nơi sơ tán do thành phố chỉ định

　Là nơi sơ tán được mở sẵn trong trường hợp có dự báo bão áp sát hoặc

mưa lớn kéo dài dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khu vực trong thành phố.

　Các trung tâm cộng đồng ở từng khu vực được chỉ định làm nơi sơ tán này.

※Việc mở cửa nơi sơ tán sẽ được thông báo qua hệ thống phát thanh phòng chống thiên tai,

     email của thành phố Hakusan hoặc trên trang chủ của thành phố.

　Hãy chắc chắn kiểm tra tình trạng mở cửa trước khi đi sơ tán.

Công viên địa chất Hakusan 

– sông Tedori
Nhân vật hình ảnh đại diện:

Mẹ Yuki và bé giọt nước Shizuku


